
DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ/ LIST OF DONORS

Thời gian: Quý 3/2022 | Duration: Quarter III 2022

STT/ No Tên nhà tài trợ/ 
Name of donor

Số tiền/ Amount of 
money (VNNĐ)

Ngày ủng hộ/ Date
dd/mm/yyyy Mục đích tài trợ/ Purpose of donation

1 Nguyễn Thị Nhung 200.000 01/07/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

2 Bé Gia Minh 5.000.000 01/07/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

3 Bùi Thị Thu Yến 295.000 02/07/2022 Tài trợ Dự án Trao sữa và bữa ăn bệnh nhi

4 Nhà tài trợ ẩn danh 500.000 05/07/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

5 Công ty TNHH Mía Đường Nghệ 
An 240.500.000 06/07/2022 Tài trợ Chương trình NASU Vì tương lai

6 Công ty CP Sữa TH 1.000.000.000 06/07/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

7 Ngân hàng TMCP Bắc Á 600.000.000 11/07/2022 Tài trợ Chương trình Xây dựng Nhà tình nghĩa

8 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa 
TH 1.000.000.000 14/07/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

9 Tập đoàn TH 23.236.000 15/07/2022 Tài trợ Dự án Dash for Impact

10 Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi 
nhánh Hàng Đậu 3.367.000 20/07/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

11 Trương Thị Mai Yên 1.700.000 25/07/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn



12 Nhà tài trợ ẩn danh 10.000 27/07/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

13 Trinh Thi Hong Doan 60.000 27/07/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

14 Nhà tài trợ ẩn danh 1.700.000 30/07/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

15 Nhà tài trợ ẩn danh 1.700.000 01/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

16 Nhà tài trợ ẩn danh 10.000 02/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

17 Linh An, Chí Đạt 1.700.000 03/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

18 Nguyễn Xuân Khoa 2.000.000 04/08/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

19 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 05/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

20 Nguyễn Trần Ngọc Thảo 500.000 05/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

21 Lưu Thị Tố Hoa 1.700.000 05/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

22 Nguyễn Thị Anh Thư 100.000 05/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

23 Bùi Thị Minh Thơm 500.000 05/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

24 Nhà tài trợ ẩn danh 500.000 05/08/2022 Tài trợ chung cho Quỹ



25 Nguyen Thi Dinh 300.000 05/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

26 Đặng Thị Minh Tâm 3.400.000 05/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

27 Phan Minh Đức 1.700.000 05/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

28 Hoàng Thị Khánh Vân 1.700.000 05/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

29 Nhà tài trợ ẩn danh 300.000 05/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

30 Nguyễn Xuân Khoa 3.400.000 05/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

31 Nguyễn Thị Khánh Thảo 200.000 05/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

32 Phạm Lê Trúc Linh 300.000 06/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

33 Trương Công Trứ 1.700.000 08/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

34 Lê Thị Ngọc Ánh 1.700.000 08/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

35 Nguyễn Thị Vân Hồng 3.400.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

36 Nguyễn Đức Anh 300.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

37 Trần Thùy Linh 300.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn



38 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

39 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

40 Trung Vũ 200.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

41 Hồ Phạm Cẩm Nhung 200.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

42 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

43 Vũ Anh Thư 100.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

44 Đặng Thị Thanh Tâm 200.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

45 Trần Hoàng Minh 200.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

46 Nhà tài trợ ẩn danh 300.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

47 Hoàng Thị Hạnh 100.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

48 Hoang Thi Huong 300.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

49 Nguyen Minh Huong 200.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

50 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn



51 Hoàng Thị Vân Kiều 1.558.000 09/08/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

52 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

53 Trần Nguyễn Anh Thư 500.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

54 Hoàng Việt Thắng 1.700.000 09/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

55 Nhà tài trợ ẩn danh 400.000 10/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

56 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 10/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

57 Cao Hoài Đức 1.700.000 10/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

58 Phạm Thị Huyền 500.000 10/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

59 Trần Minh Châu 3.400.000 10/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

60 Lê Khắc Cường 5.100.000 10/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

61 Nguyễn Đức 1.000.000 10/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

62 Ngân hàng TMCP Bắc Á - PGD số 
15 Hàng Đậu 1.000.000 10/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

63 Nguyễn Văn Minh 300.000 10/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn



64 Nguyễn Thị Thảo 100.000 10/08/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

65 Đỗ Văn Hiệp 100.000 11/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

66 Đinh Hà Giang 100.000 11/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

67 Bùi Thị Trúc Ly 20.000 11/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

68 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 11/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

69 Chị Trà 500.000 11/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

70 Võ Thị Kim Tài 100.000 11/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

71 Đinh Thị Kim Hoa 200.000 12/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

72 Phạm Hồng Hạnh 560.000 12/08/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

73 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 12/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

74 Hoàng Thị Thắm 560.000 12/08/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

75 Trần Thị Như Trang 3.400.000 13/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

76 Nhà tài trợ ẩn danh 500.000 13/08/2022 Tài trợ Dự án Hành động vì môi trường



77 Nhà tài trợ ẩn danh 50.000 13/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

78 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 14/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

79 Lê Ngọc Diệp 10.000 14/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

80 La Thi Hoai Thu 9.500 14/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

81 Trần Bảo Ngọc 100.000 15/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

82 Nguyễn Mạnh Cường 1.060.000 15/08/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

83 Nguyễn Duy Hùng 1.558.000 15/08/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

84 Huỳnh Thị Minh Trâm 1.700.000 15/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

85 Đặng Ly 100.000 15/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

86 GiveNow 700.000 15/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

87 Đinh Võ Kiều Oanh, Đinh Võ 
Khánh An 19.000 15/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

88 Hà Kiều Oanh 10.000 15/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

89 Vũ Thị Ngọc Hương 19.000 15/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn



90 Nguyen Thi Phuong 10.000 16/08/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

91 Nguyễn Thị Thanh Hoa 200.000 16/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

92 Doan Minh Tan Trang 1.700.000 16/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

93 Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi 
nhánh Hà Giang 10.200.000 16/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

94 Trương Quốc Bảo 3.400.000 16/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

95 Nhà tài trợ ẩn danh 9.500 16/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

96 Võ Thị Thúy Quyên 1.700.000 16/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

97 Đặng Hoàng Khánh Linh 200.000 16/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

98 Gây quỹ từ nền tảng Givenow 20.400.000 16/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

99 Hà Nam Phương 20.000 16/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

100 Nguyễn Trường Khánh 9.500 16/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

101 Nguyễn Văn Kha 100.000 16/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

102 Nguyễn Trần Minh Trang 1.700.000 17/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn



103 Phạm Quang Hùng 1.700.000 17/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

104
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Tập thể 
CBNV Phòng DVKH&KQ, chi 
nhánh Quảng Ninh

2.000.000 17/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

105 Nguyễn Thị Hà Vân 1.700.000 17/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

106 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 17/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

107 Nhà tài trợ ẩn danh 300.000 17/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

108 Nhà tài trợ ẩn danh 8.500.000 17/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

109 Gây quỹ qua ví điện tử Momo 99.950 17/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

110 Su Sam 300.000 18/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

111 Nguyễn Kim An 50.000 18/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

112 Ngân hàng TMCP Bắc Á - PGD Âu 
Cơ 2.000.000 18/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

113 Nguyễn Thị Ngọc Anh 100.000 18/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

114 Nhà tài trợ ẩn danh 1.700.000 18/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

115 Nguyễn Thị Xuân Mai 280.000 20/08/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm



116 Nguyễn Hà Linh 1.700.000 20/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

117 Nguyễn Thị Thúy 50.000 21/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

118 Thái Thị Lệ Thủy 1.700.000 22/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

119 Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi 
nhánh Kim Liên 3.400.000 22/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

120 Phạm Thiên Hà 998.000 22/08/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

121 Nguyễn Ngọc Hà 1.700.000 22/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

122 Thái Doãn Hạnh 2.400.000 23/08/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

123 Nhà tài trợ ẩn danh 500.000 23/08/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

124 Nhà tài trợ ẩn danh 500.000 24/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

125 Nguyễn Ngọc Bích Khiêm 200.000 24/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

126 Trần Thị Bích Dung 3.400.000 24/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

127 Lê Thị Thanh Huyền 3.400.000 24/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

128 Đặng Minh Giáp 1.700.000 24/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn



129 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 24/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

130 Ly Thi Oanh, Phan Thi Thu 1.700.000 24/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

131 Mai Quỳnh Chi 3.400.000 25/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

132 Nguyễn Trần Ngọc Minh, Frederik 3.400.000 25/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

133 Le Van Hung 10.000 27/08/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

134 Tran Thi Minh Phuong, Nguyen 
Ngoc Cuong 3.400.000 29/08/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

135 Trần Hoàng Minh 280.000 29/08/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

136 Công ty CP Sữa TH 28.000.080 31/08/2022 Tài trợ cho học sinh nghèo tại Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc

137 Kiều Hải Anh 560.000 31/08/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

138 Tuấn Anh 280.000 31/08/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

139 Eliseo Barcas 3.400.000 04/09/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

140 Menon Sandeep 3.400.000 04/09/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

141 Anders Gustafsson 1.700.000 04/09/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn



142 Nguyen Minh 1.700.000 04/09/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

143 Nguyen Phuong Thao 3.400.000 04/09/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

144 Ngo Thanh 3.400.000 04/09/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

145 Bui Huong 1.700.000 04/09/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

146 Nguyen Thanh Thuy 1.700.000 04/09/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

147 Đặng Hoàng Bảo 1.000.000 05/09/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

148 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 05/09/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

149 Nguyen Van 1.700.000 05/09/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

150 Phạm Thị Lan Anh 1.339.000 05/09/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

151 Hoàng Thị Mến 10.000 05/09/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

152 Han Duy Hao 280.000 05/09/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

153 Nhà tài trợ ẩn danh 500.000 05/09/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

154 Nhà tài trợ ẩn danh 280.000 06/09/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm



155 Đỗ Hải Quân 2.836.000 06/09/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

156 Đỗ Ngọc Thắng 5.000 06/09/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

157 Tố Uyên 1.680.000 07/09/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

158 Nguyễn Thị Hà Vân 560.000 07/09/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

159 Thái Doãn Bảo 280.000 08/09/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

160 Nguyễn Thị Hà 280.000 08/09/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

161 Phạm Thị Ngọc Hà 1.059.000 10/09/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

162 Triệu Văn Kỳ 10.000 11/09/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

163 Nhà tài trợ ẩn danh 10.000 11/09/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

164 Nhà tài trợ ẩn danh 152.000 11/09/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

165 Truong Tang 10.000 12/09/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

166 Nhà tài trợ ẩn danh 10.000 12/09/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

167 Do Thi Thuoi 20.000 15/09/2022 Tài trợ chung cho Quỹ



168 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 17/09/2022 Tài trợ Dự án Cánh buồm đỏ thắm

169 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 17/09/2022 Tài trợ Dự án Xây dựng công trình dân sinh

170 Nguyễn Mạnh Quỳnh 10.000 17/09/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

171 Nguyễn Thanh Hải 330.000 19/09/2022 Chương trình Bánh Trung thu "Vị trăng" - Dự án Cánh buồm đỏ thắm

172 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 21/09/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

173 Le Van Tien 10.000 23/09/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

174 Phan Ngoc Thong 20.000 23/09/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

175 Công ty TNHH Dược phẩm Hoa 
Linh 78.022.500 23/09/2022 Tài trợ Dự án Vì Mẹ và bé

176 Công ty Bảo hiểm Bảo Minh 70.475.532 26/09/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

177 Chị Tâm 100.000 27/09/2022 Tài trợ chung cho Quỹ

178 Nguyen Van Vuong 1.700.000 28/09/2022 Tài trợ Dự án Cùng em khôn lớn

TỔNG 3.240.757.562


